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Câu 1. Phân biệt mục tiêu của người người lãnh đạo và mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong hoạt động của đơn vị. Liên hệ thực tiễn. Phân tích, đánh giá mục tiêu của đơn vị anh (chị ) hiện nay theo tiêu chí SMART.
1. Phân biệt mục tiêu của người người lãnh đạo và mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong hoạt động của đơn vị. Liên hệ thực tiễn

· Mục tiêu là gì? là kết quả hành động hoặc trạng thái của cơ sở trong tương lai. Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ các tiêu chí đo lường kết quả của hành động sao cho ở thời điểm cần hoàn thành mục tiêu chúng ta có thể biết được mục tiêu đã được hoàn thành ở mức độ nào. Ngoài ra, mục tiêu còn mang tính thời hạn với điểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian cụ thể. Việc hoàn thành mục tiêu không phải chỉ được đo lường bằng các tiêu chí quy mô và chất lượng mà còn phải được xem xét về khoảng thời gian thực hiện. Hơn nữa, một mục tiêu trong lãnh đạo, quản lý phải là kết quả của hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng và tối đa hóa độ hài lòng của những người liên quan
· Để phân biệt mục tiêu của người lãnh đạo và mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong hoạt động của đơn vị, cần dựa trên các tiêu chí sau: đó là căn cứ đề ra mục tiêu, ý nghĩa của mục tiêu và mối liên hệ giữa mục tiêu của lãnh đạo quản lý và mục tiêu của người thừa hành.
	
	Người LĐQL
	Người thừa hành

	Mục tiêu ISO năm 2015
	Đảm bảo độ khả dụng mạng internet trên 99,5%

Đảm bảo lưu lượng sử dụng trung bình của mỗi hướng kết nối dưới 70%
	Căn cứ để làm việc với đối tác đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng ký kết giữa 2 bên (đối tác ký cam kết mục tiêu chất lượng với QTSC)
Kịp thời điều hướng lưu lượng để không bị nghẽn lưu lượng cục bộ

Căn cứ để đề xuất mua thêm lưu lượng



	Về căn cứ đề ra mục tiêu
	
	

	· Chức năng, nhiệm vụ
	Công ty: Cung cấp dịch vụ viễn thông-Internet,  các dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói và các dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp phần mềm và các nhà đầu tư
	TT.VTTH: Cung cấp dịch vụ viễn thông-Internet

	· Thực tiễn xã hội
	Các doanh nghiệp yêu cầu phải có bảng cam kết chất lượng dịch vụ viễn thông – internet trước khi ký kết hợp đồng
Đổi mới trong phục vụ khách hàng 
	Cơ sở để làm việc với khách hàng
Đòi hỏi nhân viên làm việc theo quy trình, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ khách hàng

	· Chỉ tiêu từ cấp trên
	Đảm bảo dịch vụ truy cập internet đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN34: 2011/BTTT
	Thực hiện cam kết mục tiêu chất lượng của Công ty với khách hàng

	Về ý nghĩa
	
	

	
	Góp phần đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty cho khách hàng
Cơ sở giúp cải tiến kỹ thuật – công nghệ, quy trình,…

Cạnh tranh với các nhà cung cấp khác, mở rộng thị trường kinh doanh: hoạch định để hình thành các khu CVPM tập trung khác,..
Định hướng để Công ty cải tiến ISO hiện có hoặc lấy các chứng nhận ISO khác: an ninh thông tin, 
	Duy trì hoạt động của hệ thống mạng đảm bảo các tiêu chí đã  được lãnh đạo cam kết
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để thăng tiến, để được đầu tư nâng cao chuyên môn, khen thưởng,…

	Về mối quan hệ
	
	

	
	Mục tiêu trên được đề nghị từ TT.VTTH, họp trao đổi và Ban giám đốc phê duyệt.
Ban hành, công bố các tiêu chí thực hiện trong Hội nghị cán bộ công nhân viên chức (đầu năm) thống nhất, đồng thuận thực hiện 

Phân công việc thực hiện theo tiêu chí đúng người, đúng việc
	Thi đua đạt mục tiêu đã ban hành

Làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ

Có cơ hội tiếp cận các công nghệ mới


2. Phân tích, đánh giá mục tiêu của đơn vị anh (chị ) hiện nay theo tiêu chí SMART.

· Mục tiêu chất lượng năm 2015: “Lưu lượng sử dụng trung bình trên mỗi hướng kết nối trong 7 ngày liên tiếp dưới 70%”

· Phân tích, đánh giá theo tiêu chí SMART:

· S (rõ ràng): rõ ràng, khách hàng sử dụng dịch vụ nhận biết ngay
· M (đo lường được): sử dụng công cụ hỗ trợ PRTG để theo dõi, đo lường băng thông theo thời gian thực, xuất dữ liệu để tính toán, ví dụ: lưu lượng mua của VNPT Global là 200Mbps, lấy số liệu trong vòng 7 ngày liên tiếp, tính ra giá trị trung bình phải đảm bảo dưới 70% (200Mbps): tức là giá trị tính được phải dưới 140Mbps thì hợp lệ
· A (đồng thuận): Cam kết SLA của QTSC với khách hàng được lãnh đạo phê duyệt, tập thể CBCNV TT.VTTH thống nhất thực hiện
· R (thực tiễn): thực hiện được, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
· T (thời gian thực hiện): đo lường trong 7 ngày liên tiếp (bất kỳ trong quý theo đề nghị của ban ISO, phản hồi thông tin theo quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong Công ty)
Câu 2. Trình bày những nội dung cơ bản của hoạt động lãnh đạo quản lý ở cơ sở, nêu ví dụ thực tiễn ở đơn vị. Trong quy trình PDCA, theo anh (chị) khâu nào là quan trọng nhất, vì sao?
1. Những nội dung cơ bản của hoạt động lãnh đạo quản lý ở cơ sở, nêu ví dụ thực tiễn ở đơn vị.

· Chu kỳ quản lý daming:

1.1. Hoạch định (plan)

· Dự báo kế hoạch

· Dự báo là phán đoán một cách có căn cứ khoa học xu hướng phát triển của xã, huyện, tỉnh, cả nước trong thời gian trước mắt và lâu dài nhằm cung cấp luận cứ cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch hành động của cơ sở.

· Xây dựng, xác định mục tiêu

· Là kết quả hành động hoặc trạng thái của cơ sở trong tương lai. Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ các tiêu chí đo lường kết quả của hành động sao cho ở thời điểm cần hoàn thành mục tiêu chúng ta có thể biết được mục tiêu đã được hoàn thành ở mức độ nào. Ngoài ra, mục tiêu còn mang tính thời hạn với điểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian cụ thể. Việc hoàn thành mục tiêu không phải chỉ được đo lường bằng các tiêu chí quy mô và chất lượng mà còn phải được xem xét về khoảng thời gian thực hiện. Hơn nữa, một mục tiêu trong lãnh đạo, quản lý phải là kết quả của hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng và tối đa hóa độ hài lòng của những người liên quan

· Mục tiêu tốt đó là mục tiêu phải thỏa mãn tiêu chuẩn SMART

· S (specific): mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể

· M (measurable): mục tiêu phải đo lường được

· A (Agree): mục tiêu phải được sự đồng thuận

· R (realistic): mục tiêu phải thực tế, khả thi

· T (time bound): mục tiêu phải xác định thời gian thực hiện

· Lập kế hoạch thực hiện, chương trình hành động

· Xây dựng các chương trình hành động để thực hiện mục tiêu

· Lập kế hoạch hành động cho từng mục tiêu, từng bộ phận, cá nhân và theo thời gian

1.2. Tổ chức thực hiện (do)

· Huy động nguồn lực: kinh phí (tài lực), cơ sở v/c (vật lực), nhân lực, thời gian
· Phối hợp các nguồn lực

· Xử lý tình huống phát sinh

1.3. Kiểm tra, kiểm soát (check)

· Kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo rằng mọi việc, mọi con người trong tổ chức đang thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch ra để hoàn thành mục tiêu

· Mục đích: Tốt - nhân rộng, Hạn chế - sửa chữa
· Phương pháp: trực tiếp (thực nghiệm), gián tiếp (thông qua báo cáo)
· Nội dung: 
· Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra: đó là các chỉ tiêu đo lường các công việc, các n/v cụ thể trong kế hoạch của đơn vị

· Đo lường việc thực hiện theo các tiêu chuẩn đã vạch ra: là giám sát, đo lường hoạt động thực tế trong so sánh với các tiêu chuẩn đã đặt ra để phát hiện sự sai lệch nhằm có hành động điều chỉnh kịp thời
· Lập biên bản: đối với các sai phạm
1.4. Điều chỉnh (act)

· Điều chỉnh sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn và kế hoạch: thông qua hoạt động do lường cán bộ lãnh đạo quản lý phát hiện các sai lệch và tiến hành điều chỉnh chúng một cách hợp lý

· Biện pháp khắc phục, phòng ngừa (các nội dung sai phạm liệt kê trong biên bản)
2. Trong quy trình PDCA, theo anh (chị) khâu nào là quan trọng nhất, vì sao?

· Hoạch định: quan trọng nhất
· Hoạch định tốt, tổ chức thực hiện tốt: hoàn thành xuất sắc

· Hoạch định tốt, tổ chức thực hiện kém: sai phạm trong thực hiện công việc, sai phạm này có thể khắc phục được

· Hoạch định kém, tổ chức thực hiện tốt: thực hiện công việc theo kế hoạch, nhưng hoạch định kém thì không thể hoàn thành có khi lại gây hậu quả nghiêm trọng; khó sửa sai
· Hoạch định kém, tổ chức kém: gây hậu quả nghiêm trọng; khó sửa sai
3. Liên hệ thực tiễn

· Mục đích: Trung tâm VTTH cần chỉnh trang trung tâm dữ liệu, yêu cầu thay thế hệ thống Rack (chứa thiết bị): có cửa lưới, 2 thanh nguồn cung cấp điện từ 2 pha khác nhau, cáp kết nối thiết bị phải được thiết lập với hệ thống cáp trên thang
3.1. Hoạch định

· Dự báo: việc triển khai Trung tâm dữ liệu (trước đây) chưa đúng theo quy chuẩn quy định (phát triển đến đâu, mở rộng đến đó) => hệ thống rất khó kiểm soát, quản lý nếu càng mở rộng. Do đó tất yếu phải áp dụng các quy chuẩn quốc tế để cải tạo hiện trạng

· Mục tiêu: thay thế 24 Rack ở các hàng A4, A7, A8

· Lập kế hoạch thực hiện:

· Khảo sát hiện trạng: sơ đồ bố trí Rack, thiết bị,… sơ đồ kết nối hệ thống thiết bị,…
· Họp các bộ phận liên quan: net, sys, inf, noc,… và lãnh đạo TT.VTTH để bàn phương án thực hiện

· Viết phương án thực hiện: trình tự các bước thực hiện, nội dung công việc thực hiện, bộ phận thực hiện, bộ phận phối hợp, thời gian dự kiến thực hiện
· Trình phê duyệt phương án với BGĐ công ty: thời gian phê duyệt theo quy chế hoạt động của Công ty đã ban hành
3.2. Tổ chức thực hiện

· Huy động nguồn lực:

· Nhân lực: net (quản lý hệ thống thiết bị định tuyến, chuyển mạch), sys (quản lý hệ thống máy chủ), inf (quản lý hạ tầng cáp, điện, điện lạnh), noc (giám sát hoạt động dịch vụ)

· Vật lực: thiết bị định tuyến, chuyển mạch, máy chủ, rack, thanh nguồn,…

· Tài lực: mua tủ Rack – kính phí từ dự án trang bị cho trung tâm dữ liệu (duyệt đầu tư từ đầu năm)
· Phối hợp các nguồn lực

· Thời gian thực hiện theo phương án đã phê duyệt

· Nội dung thực hiện theo trình tự các bước của phương án đã phê duyệt
· Xử lý tình huống phát sinh

· Trong quá trình thực hiện (nếu có sự cố): áp dụng các quy trình xử lý sự cố tương ứng: đường truyền, máy chủ, điện, điện lạnh,… (theo quy trình ISO đã ban hành)

3.3. Kiểm tra, kiểm soát

· Trong phương án thực hiện, ở các bước có mục: kiểm tra thực hiện, các cá nhân/bộ phận thực hiện phải xác nhận nội dung đã làm để người chịu trách nhiệm chính theo dõi (thực hiện không theo các bước đã phê duyệt)
3.4. Điều chỉnh

· Khắc phục, kịp thời chấn chỉnh để các cá nhân/bộ phận thực hiện theo các bước đã phê duyệt

· Khắc phục các tình huống phát sinh, để các phương án sau không lặp lại tình huống tương tự
· Lưu hồ sơ để có căn cứ xem lại khi cần
Câu 3. Phân biệt các phong cách lãnh đạo độc đoán – dân chủ - tự do? Theo anh (chị) phong cách lãnh đạo nào là phù hợp trong giai đoạn hiện nay? Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện những gì để có được phong cách đó? Liên hệ thực tiễn đơn vị.

1. K/n  về p/c QL-LĐ?

· Là phương thức mà nhà QL thường dùng để tác động đến người xung quanh; phương thức này được lập lại theo thời gian nên trở thành đặc điểm tương đối bền vững, ổn định trong nhân cách nhà QL đó; thậm chí trở thành nét tiêu biểu, đặc thù cho nhà QL đó

2. Phân biệt các phong cách lãnh đạo độc đoán – dân chủ - tự do?
	
	P/c lãnh đạo độc đoán
	P/c lãnh đạo dân chủ
	P/c lãnh đạo tự do

	Mức độ tin tưởng với người xung quanh
	Thiếu tin tưởng vào người xung quanh
	Tin tưởng vào người xung quanh
	Tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối với người xung quanh

	Đặc điểm
	Không chia sẻ quyền lực

Không lắng nghe tham khảo

Ra quyết định một mình

Thông tin một chiều từ trên xuống, ý một người áp đặt cho mọi người

Kiểm tra, giám sát trực tiếp và chặt chẽ

Quyết định QL là mệnh lệnh trực tiếp từ trên xuống


	Chia sẻ quyền lực, không ôm đồm
Lắng nghe tham khảo

Quyết định mang tính tập thể

Thông tin đa chiều, từ trên xuống và từ dưới lên

Kiểm tra, giám sát gián tiếp

Quyết định QL là đề nghị; khuyên của người đi trước; mệnh lệnh cấp trên
	Giao quyền chủ động rất lớn cho cấp dưới trong một công việc cụ thể

Cấp dưới toàn quyền hành động theo suy nghĩ, theo cách thức mà mình cho là tốt nhất; tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, Nhà QL phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát

	Ưu điểm
	Nắm chắc tình hình, phù hợp trong các tình huống cấp bách
	Không có nhà QL, c/v vẫn tiến hành bình thường
Phát huy được trí tuệ tập thể, khả năng sáng tạo của cấp dưới
	Phát huy khả năng tối đa của cấp dưới

	Nhược điểm
	Không có nhà QL thì c/v ùn ứ, ngưng trệ
Không phát huy trí tuệ tập thể

Dễ sa vào chủ quan, duy ý chí

Độc đoán, chuyên quyền, gây bất mãn cho cấp dưới, năng suất lao động không cao
	Trong tình huống cấp bách, không có thời gian hội họp, không ra được quyết định, dễ sa vào dân chủ hình thức
	Trường hợp nhà lãnh đạo thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ


3. Theo anh (chị) phong cách lãnh đạo nào là phù hợp trong giai đoạn hiện nay? Người lãnh đạo quản lý cần rèn luyện những gì để có được phong cách đó? Liên hệ thực tiễn đơn vị.
P/c lãnh đạo là phù hợp trong giai đoạn hiện nay cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
· p/c lãnh đạo lêninnít

· Gắn với tư tưởng - chính trị là tính tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, tính nguyên tắc đảng, ý thức trách nhiệm về công việc được giao, thống nhất lý luận và thực tiễn, liên hệ mật thiết với quần chúng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia quản lý xã hội.

· Gắn với đạo đức - tâm lý gồm tính trung thực, nói đi đôi với làm, tính kiên quyết, cương nghị, tính độc lập, tính quyết đoán, tính linh hoạt, thái độ đòi hỏi cao, giản dị, ân cần và tế nhị trong giao tiếp.

· Gắn với nghiệp vụ - tổ chức phản ứng nội dung của phong cách LĐ; nó bao gồm quan điểm LĐ, phương pháp khoa học, tính hệ thống, tầm nhìn, tính chuyên nghiệp và sự thông thạo trong công tác, tính có tổ chức, văn hoá LĐ, khả năng kiểm tra và giám sát có hiệu quả, năng lực tổ chức công tác

· p/c lãnh đạo Hồ Chí Minh

· Tiếp thu và vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin về phong cách LĐ của ĐCS trong xã hội XHCN, Chủ tịch HCM đã bổ sung và làm sáng tỏ một số đặc trưng cơ bản, phong cách LĐ của ĐCS Việt Nam dựa trên cơ sở những đặc điểm của cách mạng Việt Nam, văn hoá Việt Nam. Những đặc trưng cơ bản đó là tính quần chúng, tính dân chủ, tính khoa học, tính thiết thực và hiệu quả, tính khiêm tốn học hỏi, cầu thị. Bản thân Người là tấm gương sáng trong việc rèn luyện những đặc trưng đó và đã tạo dựng thành phong cách LĐ kiểu mẫu: phong cách Hồ Chí Minh
· Xây dựng p/c quản lý mới ở cơ sở (tr.40)
· Tác phong dân chủ

· Tôn trọng, lắng nghe, học hỏi từ người xung quanh

· Sâu sát, thực tế, không quan liêu, xa rời quần chúng

· Lấy hiệu quả thiết thực làm trọng

· Nói đi đôi với làm

· Tiên phong, gương mẫu

· Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

· Tác phong công nghiệp, khoa học

· Tác phong năng động, sáng tạo
· Liên hệ thực tiễn: căn cứ để chọn 1/3 p/c trên đối với TT.VTTH – Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung
	Tính chất hoạt động của tập thể TT.VTTH
	

	· Công ty thuộc khối doanh nghiệp nhà nước, trong đó nhiệm vụ của TT.VTTH là “Cung cấp tất cả các hoạt động vận hành, dịch vụ truy cập internet (ISP) và dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông (OSP)”
	Thực hiện chỉ đạo từ lãnh đạo cấp trên đưa xuống (UBND TPHCM, Tổng Công ty,…), trường hợp này áp dụng p/c lãnh đạo độc đoán.

Tuy nhiên, bên cạnh Công ty phải phục vụ cho các khách hàng là các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài khu CVPM Quang Trung, trường hợp này áp dụng p/c lãnh đạo tự do để doanh nghiệp được tự do kinh doanh theo giấy phép đã cấp

	Tính chất phát triển của tập thể TT.VTTH
	

	· Lúc mới hình thành (năm 2001), khoảng 10 nhân sự phục trách chung tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông - internet
· Đến nay (sau 15 năm hoạt động), số lượng nhân sự tăng (khoảng 40 nhân sự) được chia thành nhiều bộ phận khác nhau: sale, noc, net, sys, sec, r&d, inf,…
	Tập thể mới, áp dụng p/c lãnh đạo độc đoán để thực hiện n/v chính trị do lãnh đạo cấp trên giao phó
Các nhân sự đã có sự gắn kết, quan hệ tốt trong xử lý công việc, tự ý thức thực hiện nhiệm vụ, áp dụng p/c dân chủ trong trường hợp nội dung công việc triển khai liên quan đến nhiều bộ phận; p/c tự do đối với các cá nhân đã có kinh nghiệm công tác, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra

	· Độ tuổi: từ 25 đến 40
	Tập thể trẻ nên áp dụng p/c lãnh đạo độc đoán

	· Trình độ: cao đẳng, đại học
	Tập thể có trình độ, chuyên môn nên áp dụng p/c lãnh đạo dân chủ

	· Giới tính: nữ/nam (5/34)
	Đa số là nam, để hòa đồng cần áp dụng p/c lãnh đạo dân chủ

	· Nhân viên cá biệt


	Những cá nhân làm được việc, cần tìm hiểu tạo điều kiện phát huy tài năng của họ, áp dụng p/c lãnh đạo tự do

Những cá nhân chống đối, không hợp tác, làm việc qua loa,… cần áp dụng p/c lãnh đạo độc đoán

	· Tính chất công việc
	Hoạt động nghiên cứu cần p/c lãnh đạo tự do

Hoạt động kỹ thuật nghiệp vụ cần p/c lãnh đạo độc đoán

Hoạt động tiếp xúc khách hàng cần p/c lãnh đạo tự do

	· Tình huống công việc
	Xử lý sự cố áp dụng p/c lãnh đạo độc đoán

Áp dụng giải pháp, công nghệ mới áp dụng p/c lãnh đạo dân chủ


Câu 4. Phân tích các kỹ năng của người lãnh đạo quản lý trong quy trình thu thập và xử lý thông tin bằng một ví dụ cụ thể mà anh (chị) từng biết hoặc từng thực hiện ở cơ sở. Qua đó rút ra kết luận gì cho hoạt động lãnh đạo quản lý? 
1. Phân tích các kỹ năng của người lãnh đạo quản lý trong quy trình thu thập và xử lý thông tin bằng một ví dụ cụ thể mà anh (chị) từng biết hoặc từng thực hiện ở cơ sở
· 9h00 ngày 2/11/2015, Trưởng TT.VTTH yêu cầu chuyên viên mạng báo cáo tình hình sử dụng băng thông 7 ngày liên tiếp của các hướng kết nối internet quốc tế, 14h00 ngày 3/11/2015 phải có báo cáo gửi cho Trưởng TT.VTTH
· Hoạch định:

· Xác định mục tiêu:

· Lập báo cáo, thống kê băng thông 7 ngày liên tiếp (23/10/2015 đến 30/10/2015) các các hướng kết nối internet quốc tế
· 14h00 ngày 3/11/2015 gửi báo cáo để 15h00 ngày 3/11/2015 Trưởng TT.VTTH họp với các đối tác
· Nơi nhận báo cáo: Trưởng TT.VTTH

· Hình thức gửi báo cáo: gửi email nội dung báo cáo, thông tin bằng di động hoặc trực tiếp
· Mẫu báo cáo: theo quy định ISO về báo cáo tình hình sử dụng băng thông 

· Xác định nguồn cung cấp thông tin:

· Từ phần mềm giám sát băng thông PRTG

· Các sensor thu thập lưu lượng các cổng kết nối trên các thiết bị mạng: sensor của các hướng kết nối internet quốc tế: VNPT Global, VDC, FPT, SPT
· Phương pháp lấy thông tin: xuất thông kê hoặc xem trực tiếp trên website của phần mềm giám sát băng thông

· Người thực hiện: chuyên viên mạng

· Công cụ hỗ trợ:

· Máy tính/laptop có kết nối mạng

· Phần mềm exel, word

· Thời gian thực hiện: 
· 9h00 đến 9h30 ngày 3/11/2015: thu thập thông tin
· 9h30 đến 10h00 ngày 3/11/2015: tính toán số liệu

· 10h00 đến 10h30 ngày 3/11/2015: làm báo cáo

· 14h00 ngày 3/11/2015: gửi báo cáo

· Thực hiện
· 9h00 đến 9h30 ngày 3/11/2015: chuyên viên mạng đăng nhập phần mềm giám sát băng thông, vào mục “Report” chọn “Report by demand” để thực hiện xuất dữ liệu 7 ngày từ ngày 23/10/2015 đến 30/10/2015; hiệu chỉnh để xuất thông tin vừa biểu đồ, vừa dữ liệu; file xuất dạng pdf; xem trước nội dung gửi, sau đó gửi đến email của chuyên viên mạng (báo cáo này đã được chuyên viên mạng xây dựng trước đó, nên có đầy đủ 4 hướng kết nối cần xuất dữ liệu); đăng xuất khỏi hệ thống giám sát
· 9h30 đến 10h00: chuyên viên mạng đăng nhập hệ thống email (microsoft outlook) để lấy nội dung báo cáo do phần mềm giám sát gửi; copy lưu lại 4 biểu đồ (thực tiễn) của 4 hướng kết nối internet trên; mở phần mềm exel - phân tích hiệu suất sử dụng băng thông (do chuyên viên mạng xậy dựng trước đó), copy bảng dữ liệu từng hướng tương ứng với từng tab đã định nghĩa trên phần mềm exel; mở tab biểu đồ phân tích, copy lại tất cả các biểu đồ; save bảng phân tích và đóng phần mềm; đăng xuất khỏi hệ thống mail
· 10h00 đến 10h30: Mở mẫu báo cáo (bằng word) – có đầy đủ các thông tin: tiêu đề Công ty, tên báo cáo, người nhận báo cáo, thời gian gửi báo cáo, người gửi báo cáo, nội dung gửi (hiện trạng, phân tích, đề xuất),… thực hiện chép các biểu đồ vào các mục tương ứng 
· Hiện trạng sử dụng băng thông 7 ngày liên tiếp: chép 4 biểu đồ lưu lượng thực tế của 4 hướng kết nối

· Phân tích hiệu suất sử dụng: chép tất cả các biểu đồ phân tích

· Đề xuất:

· Căn cứ: So sánh với tiêu chuẩn ngành, cam kết của công ty với khách hàng

· Nếu thiếu băng thông, đề xuất mua thêm, số lượng bằng với thông tin ở biểu đồ phân tích chỉ ra

· Nếu băng thông không cân đối giữa các hướng (hướng nhiều, hướng ít), đề xuất để hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật trên hệ thống để cân chỉnh

· Save báo cáo; đóng file

· 14h00 ngày 3/11/2015: chuyên viên mạng đăng nhập hệ thống email, tạo mới email gửi cho Trưởng TT.VTTH, tựa đề: báo cáo tình hình sử dụng băng thông 7 ngày (23/10/2015 đến 30/10/2015) hướng quốc tế, đính kèm file (báo cáo) với các nội dụng đã thực hiện, nội dung email: 

Kính gửi anh …, 

Bộ phận mạng đã hoàn tất báo cáo như anh đã yêu cầu, 
Trân trọng,

[Chữ ký điện tử của chuyên viên mạng – theo quy chuẩn của Công ty]

Thông báo trực tiếp hoặc gọi điện thoại thông tin cho Trưởng TT.VTTH đã gửi thông tin yêu cầu

2. Qua đó rút ra kết luận gì cho hoạt động lãnh đạo quản lý?
· Trường hợp trên: nguồn tin, độ chính xác của nguồn tin là quan trọng nhất; có lấy được thông tin chính xác mới có đề xuất sát với thực tiễn

· Trưởng TT.VTTH phải tin tưởng vào chuyên viên mạng được giao nhiệm vụ báo cáo, có tin tưởng thì bảng báo cáo mới thật sự có giá trị
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